
STT MÔN ÔN THI KHỐI NGÀNH

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NC DU LỊCH

1 MAI THỊ THƯƠNG Kiến thức cơ sở

2 PHẠM THỊ MỸ LINH Kiến thức cơ sở

3 MAI THỊ THƯƠNG Kiến thức cơ sở

4 PHẠM THỊ MỸ LINH Kiến thức cơ sở

5 PHẠM THỊ THU THỦY Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch Khách sạn - Nhà hàng

6 PHẠM THỊ HOÀNG DUNG Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch Khách sạn - Nhà hàng

7 PHẠM THỊ HOÀNG DUNG Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch & Khách sạn Chuẩn PSU

8 MAI THỊ THƯƠNG Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch & Khách sạn Chuẩn PSU

9 NGUYỄN VĂN KHUY Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch & Lữ hành Chuẩn PSU
09/05/2021

17h45-21h00

Phòng 413

209 Phan Thanh

14/05/2021

17h45-21h00

Phòng 601

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

18/05/2021

17h45-21h00

Phòng 306

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

10 NGUYỄN HÀ KIM DUNG Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch Lữ hành

11 LÝ THỊ THƯƠNG Kiến thức chuyên ngành Quản trị du lịch Lữ hành

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

12 NGUYỄN THÙY DUNG Kiến thức cơ sở Điều dưỡng

13 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG Kiến thức cơ sở Điều dưỡng

14 NGUYỄN THỊ THÚY Kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng

15 NGUYỄN THỊ XUÂN LỘC Kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng

KHOA  DƯỢC

16 VƯƠNG THỊ HÀ NGUYÊN Kiến thức cơ sở Dược học

17 HOÀNG THỊ VÂN Kiến thức cơ sở Dược học

18 PHẠM MỸ DUYÊN Kiến thức chuyên ngành Dược học

19 TRỊNH THỊ LOAN Kiến thức chuyên ngành Dược học

20 ĐẶNG HOÀNG ĐỨC Kiến thức chuyên ngành Dược học

KHOA  KHXH&NV

21 LÊ THỊ DIỆU MI Kiến thức cơ sở Văn hóa du lịch
09/05/2021

17h45-21h00

Phòng 702

254 Nguyễn Văn 

Linh

11/05/2021

17h45-21h00

Phòng 702

254 Nguyễn Văn 

Linh

22 NGUYỄN THỊ KIM BÀI Kiến thức chuyên ngành Văn hóa du lịch

23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Kiến thức chuyên ngành Văn hóa du lịch

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 05-2021

14/05/2021

17h45-21h00

Phòng 302

03 Quang Trung

20/05/2021

17h45-21h00

Phòng 613

03 Quang Trung

Phòng 803

03 Quang Trung

18/05/2021

13h00-16h15

17/05/2021

17h45-21h00

Phòng 613

03 Quang Trung

Phòng 504

Hòa Khánh Nam - 

Tòa Nhà C

11/05/2021

17h45-21h00

Phòng 510

03 Quang Trung

Phòng 613

03 Quang Trung

Phòng 613

03 Quang Trung

12/05/2021

17h45-21h00

09/05/2021

17h45-21h00

16/05/2021

17h45-21h00

14/05/2021

17h45-21h00

Quản trị du lịch Khách sạn - Nhà hàng + 

Quản trị du lịch & Lữ hành chuẩn PSU

Quản trị du lịch & Khách sạn Chuẩn PSU + 

Quản trị du lịch Lữ hành

HỌ VÀ TÊN Buổi 3

08/05/2021

17h45-21h00

Phòng 510

03 Quang Trung

Phòng 501

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

14/05/2021

17h45-21h00

09/05/2021

13h00-16h15

Phòng 510

03 Quang Trung

10/05/2021

17h45-21h00

Phòng 510

03 Quang Trung

Buổi 1 Buổi 2

Phòng 613

03 Quang Trung

15/05/2021

17h45-21h00

11/05/2021

17h45-21h00

Phòng 613

03 Quang Trung

11/05/2021

17h45-21h00

Phòng 504

Hòa Khánh Nam - 

Tòa Nhà C

Phòng 308

209 Phan Thanh

Phòng 613

03 Quang Trung

Phòng 504

Hòa Khánh Nam - 

Tòa Nhà C

Phòng 307

03 Quang Trung

13/05/2021

17h45-21h00

09/05/2021

07h00-10h15

Phòng 613

03 Quang Trung

11/05/2021

13h00-16h15

09/05/2021

13h00-16h15

12/05/2021

17h45-21h00

15/05/2021

17h45-21h00

Phòng 305

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

Phòng 702

254 Nguyễn Văn 

Linh

Phòng 613

03 Quang Trung

08/05/2021

17h45-21h00

Phòng 613

03 Quang Trung

18/05/2021

17h45-21h00

Phòng 613

03 Quang Trung

09/05/2021

13h00-16h15

Phòng 613

03 Quang Trung

12/05/2021

17h45-21h00



STT MÔN ÔN THI KHỐI NGÀNHHỌ VÀ TÊN Buổi 3Buổi 1 Buổi 2

KHOA KẾ TOÁN

24 NGUYỄN KHÁNH THU HẰNG Kiến thức cơ sở Kế toán doanh nghiệp + Kế toán kiểm toán

25 NGUYỄN LÊ NHÂN Kiến thức cơ sở Kế toán doanh nghiệp + Kế toán kiểm toán

26 THÁI NỮ HẠ UYÊN Kiến thức chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

27 HỒ THỊ PHI YẾN Kiến thức chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

28 NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN Kiến thức chuyên ngành Kế toán kiểm toán

29 HỒ THỊ PHI YẾN Kiến thức chuyên ngành Kế toán kiểm toán

KHOA QTKD

30 ĐẶNG THANH DŨNG Kiến thức cơ sở
Quản trị kinh doanh tổng hợp + Quản trị 

Kinh doanh Marketing

31 NGÔ TRẦN XUẤT Kiến thức cơ sở
Quản trị kinh doanh tổng hợp + Quản trị 

Kinh doanh Marketing

32 NGUYỄN THỊ MINH HÀ Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

33 LÊ HOÀNG THIÊN TÂN Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

34 NGUYỄN THỊ MY MY Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh Marketing

35 PHẠM THỊ QUỲNH LỆ Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh Marketing

KHOA LUẬT

36 TRẦN QUYẾT THẮNG Kiến thức cơ sở Luật kinh tế

37 HOÀNG THỊ QUYÊN Kiến thức cơ sở Luật kinh tế

38 PHAN THU THỦY Kiến thức chuyên ngành Luật kinh tế

39 PHAN THỊ NHẬT TÀI Kiến thức chuyên ngành Luật kinh tế

VIỆN  ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

40 PHẠM THỊ THÙY MIÊN Kiến thức cơ sở Quản trị kinh doanh chuẩn PSU

41 NGUYỄN THỊ MY MY Kiến thức cơ sở Quản trị kinh doanh chuẩn PSU

42 ĐOÀN THỊ THÚY HẢI Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh chuẩn PSU

43 NGUYỄN THỊ DƯƠNG Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh chuẩn PSU

44 TRẦN TUẤN ĐẠT Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh chuẩn PSU

PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

đã ký đã ký

ThS. Nguyễn Ân TS. Nguyễn Phi Sơn

Phòng 307

03 Quang Trung

15/05/2021

17h45-21h00

14/05/2021

17h45-21h00

18/05/2021

17h45-21h00

08/05/2021

17h45-21h00

13/05/2021

17h45-21h00

Phòng 307

209 Phan Thanh

Phòng 501

Hòa Khánh Nam 

- Tòa Nhà C

Phòng 101

Hòa Khánh Nam 

- Tòa Nhà E

Phòng 304

03 Quang Trung

Phòng 203

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

Phòng 505

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

09/05/2021

17h45-21h00

11/05/2021

17h45-21h00

10/05/2021

17h45-21h00

12/05/2021

17h45-21h00

11/05/2021

17h45-21h00

12/05/2021

17h45-21h00

Phòng 601

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

Phòng 504

Hòa Khánh Nam 

- Tòa Nhà C

Phòng 504

Hòa Khánh Nam 

- Tòa Nhà C

Phòng 510

03 Quang Trung

09/05/2021

17h45-21h00

Phòng 613

03 Quang Trung

19/05/2021

17h45-21h00

Phòng 613

03 Quang Trung

10/05/2021

17h45-21h00

13/05/2021

17h45-21h00

Phòng 308

209 Phan Thanh

15/05/2021

17h45-21h00

Phòng 313

209 Phan Thanh

17/05/2021

17h45-21h00

Phòng 303

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

08/05/2021

17h45-21h00

Phòng 413

209 Phan Thanh

12/05/2021

17h45-21h00

Phòng 510

03 Quang Trung

09/05/2021

17h45-21h00

14/05/2021

17h45-21h00

Phòng 314

209 Phan Thanh

Phòng 313

209 Phan Thanh

09/05/2021

17h45-21h00

12/05/2021

17h45-21h00

Phòng 208

209 Phan Thanh

Phòng 504

Hòa Khánh Nam 

- Tòa Nhà C

Phòng 208

209 Phan Thanh

Phòng 510

03 Quang Trung

08/05/2021

17h45-21h00

15/05/2021

17h45-21h00

Phòng 301

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

Phòng 301

334/4 Nguyễn 

Văn Linh

08/05/2021

17h45-21h00


